
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng
2 18h00-21h00 21/06/2021 09/08/2021 Online Nguyễn Duy Tài 09/08/2021 1

2 Bệnh truyền nhiễm xã hội 3 18h00-21h00 29/06/2021 14/09/2021 Online Phạm Thị Nhuận 14/09/2021 2

3 Bệnh nội khoa 4 18h00-21h00 14/04/2021 30/06/2021 Online Phạm Thị Nhuận 01/07/2021 2

4 Bệnh chuyên khoa 4* 18h00-21h00 07/07/2021 22/09/2021 Online Nguyễn Huỳnh Khánh An 22/09/2021 2 Ngày 01/09 nghỉ

5
Kỹ năng giao tiếp - Giáo 

dục sức khỏe
7 18h00-21h00 26/06/2021 11/09/2021 Online Nguyễn Thị Tuyết Hoa 11/09/2021 2 Ngày 04/09 nghỉ

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Thời gian học

Phòng học Giáo viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng
Ghi chú

THỜI KHÓA BIỂU HKIII   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02YS13B,D1 - NGÀNH Y SỸ - LỚP 1

Môn học ThứTT



THỜI KHÓA BIỂU HKIII   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Bệnh chuyên khoa 2 18h00-21h00 21/6/2021 06/09/2021 Online Nguyễn Huỳnh Khánh An 06/09/2021 2

2
Kỹ năng giao tiếp - Giáo 

dục sức khỏe
3 18h00-21h00 22/6/2021 07/09/2021 Online Tạ Quốc Đạt 07/09/2021 2

3 Bệnh truyền nhiễm xã hội 4 18h00-21h00 07/07/2021 22/09/2021 Online Phạm Thị Nhuận 22/09/2021 2 Ngày 01/09 nghỉ

4
Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng
7 18h00-21h00 26/06/2021 14/08/2021 Online Nguyễn Duy Tài 14/08/2021 1

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TT Môn học Thứ

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02YS13B,D2 - NGÀNH Y SỸ - LỚP 2

Thời gian học

Phòng học Giáo viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng
Ghi chú



THỜI KHÓA BIỂU HKIII   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Chăm sóc người bệnh 

chuyên khoa
2 18h00-21h00 21/06/2021 09/08/2021 Online Hà Văn Châu 09/08/2021 1

2 Kiểm soát nhiễm khuẩn 3 18h00-21h00 22/06/2021 10/08/2021 Online Hồ Thị Nga 10/08/2021 1

3
Kỹ năng giao tiếp - Giáo 

dục sức khỏe
4 18h00-21h00 23/06/2021 08/09/2021 Online Tạ Quốc Đạt 08/09/2021 2

7 18h00-21h00 26/06/2021 21/08/2021

3* 18h00-21h00 17/08/2021 24/08/2021

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được vắng
Ghi chú

Online Đỗ Phạm Nhật Vi 24/08/2021 24
Chăm sóc người bệnh 

truyền nhiễm xã hội

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DD13B,D - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng học Giáo viên Ngày thi



THỜI KHÓA BIỂU HKIII   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

2 18h00-21h00 21/06/2021 23/08/2021

4 18h00-21h00 23/06/2021 18/08/2021

3 18h00-21h00 22/06/2021 13/07/2021

7 18h00-21h00 26/06/2021 17/07/2021

2* 18h00-21h00 27/09/2021 18/10/2021

4* 18h00-21h00 22/09/2021 13/10/2021

3* 18h00-21h00 20/07/2021 10/08/2021

7* 18h00-21h00 24/07/2021 14/08/2021

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

1Lê Văn Hùng 14/08/2021

Online

Online Lê Văn Hùng 18/10/2021 2

Online

17/07/2021 1

Online Nguyễn Hữu Sáng Thông báo sau 2
Ngày 28/07 vào thực 

hành

Trần Thị Ngọc Ni

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DS13B,D - NGÀNH DƯỢC

Thời gian học

Phòng học Giáo viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng
Ghi chú

4

1 Dược liệu

2 Dược lâm sàng

3 Quản lý dược

Bảo quản thuốc

Môn học ThứTT



THỜI KHÓA BIỂU HKIII   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kỹ năng giao tiếp 2 18h00-21h00 21/06/2021 09/08/2021 Online Ngô Thanh Tú 09/08/2021 1

2
Thuế và thực hành khai báo 

thuế
3 18h00-21h00 22/06/2021 31/08/2021 Online Huỳnh Thị Xuân Thùy 31/08/2021 2

3 Kiểm toán 4 18h00-21h00 23/06/2021 07/09/2021 Online Hoàng Thị Nga 07/09/2021 2 Ngày 01/09 nghỉ

4 Kế toán doanh nghiệp 2 7 18h00-21h00 26/06/2021 11/09/2021 Online Hứa Trung Phúc 11/09/2021 2 Ngày 04/09 nghỉ

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được vắng
Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02KT13B,D - NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thời gian học

Phòng học Giáo viên Ngày thiTT Môn học Thứ



THỜI KHÓA BIỂU HKIII   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kỹ năng giao tiếp 2 18h00-21h00 21/06/2021 09/08/2021 Online Ngô Thanh Tú 09/08/2021 1

2 Định giá sản phẩm 3 18h00-21h00 22/06/2021 10/08/2021 Online Mai Lưu Huy 10/08/2021 1

3 Quản trị nhân sự 4 18h00-21h00 23/06/2021 11/08/2021 Online Ngô Thanh Tú 11/08/2021 1

4 Quản trị sản phẩm 7 18h00-21h00 26/06/2021 14/08/2021 Online Lê Thị Kim Khang 14/08/2021 1

3* 18h00-21h00 24/08/2021 21/09/2021

4* 18h00-21h00 25/08/2021 22/09/2021

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Online Mai Lưu Huy 22/09/2021 1 Ngày 01/09 nghỉ

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02MK13B,D - NGÀNH MARKETING 

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng học Giáo viên Ghi chúNgày thi
Số buổi 

được vắng

5 Kênh phân phối bán hàng



THỜI KHÓA BIỂU HKIII   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Các dịch vụ mạng 2 18h00 -21h00 28/06/2021 16/08/2021 Online Phạm Phước Tấn 16/08/2021 1

2 Tiếng Anh chuyên ngành 3 18h00-21h00 18/05/2021 27/07/2021 Online Vũ Thị Thiên Thanh 27/07/2021 2

3
Thiết kế xây dựng mạng 

Lan
3* 18h00 -21h00 03/08/2021 21/09/2021 Online Nguyễn Tuấn Vũ 21/09/2021 1

4
Công nghệ mạng không dây 

(Wireless)
4 18h00 -21h00 23/06/2021 11/08/2021 Online Dương Minh Tuấn 11/08/2021 1

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02TM13B,D - QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 

Thời gian học

Phòng học Giáo viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng
Ghi chúTT Môn học Thứ



THỜI KHÓA BIỂU HKIII   (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Các dịch vụ mạng 2 18h00 -21h00 28/06/2021 16/08/2021 Online Phạm Phước Tấn 16/08/2021 1

2 Tiếng Anh chuyên ngành 3 18h00-21h00 18/05/2021 27/07/2021 Online Vũ Thị Thiên Thanh 27/07/2021 2

2* 18h00-21h00 23/08/2021 13/09/2021

4 18h00-21h00 18/08/2021 08/09/2021

4
Xây dựng website PHP và 

MySQL
7 18h00-21h00 26/06/2021 14/08/2021 Online Nguyễn Thanh Phong 14/08/2021 1

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

NGƯỜI LẬP

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02TW13B,D - NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

Thời gian học

Phòng học Giáo viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2021

PHÒNG ĐÀO TẠO

Ghi chú

Online Trương Bá Vĩnh 13/09/2021 1

TT

3 Thiết kế Website cơ bản

Môn học Thứ


